
Phụ lục Báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

(Kèm theo Báo cáo số 209/ BC-STP ngày 14 tháng 8 năm 2024 

STT Tên văn bản Ngày ban hành CQ ban hành 

I Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác chuyển đổi số 

1 

Quyết định số 571/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt Đề án chuyển 

đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030  

17/3/2022  
UBND tỉnh Thái 

Bình 

2 

Kế hoạch số 85/KH-UBND 

chuyển đổi số tỉnh Thái Bình 

năm 2022 

31/5/2022  
Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

3 

Kế hoạch số 151/KH-UBND 

chuyển đổi số tỉnh Thái Bình 

năm 2023 

09/12/2022  
Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

4 

Kế hoạch số 167/KH-UBND 

chuyển đổi số tỉnh Thái Bình 

năm 2024 

20/12/2023  
Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

II 
Văn bản triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh 

Thái Bình 

1 

Đề án số 01/ĐA-HĐPHPBGDPL 

xây dựng trang thông tin phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình 

Tháng 7/2022 
Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL 

2 

Công văn số 2527/UBND-NCKS về 

việc xây dựng Trang thông tin phổ 

biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái 

Bình. 

19/07/2022  UBND tỉnh 

3 

Quyết định số 01/QĐ-HĐPH ban 

hành quy chế hoạt động của Trang 

thông tin phổ biến, giáo dục pháp 

luật  

29/07/2022 
Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL 

III 
Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác chuyển đổi số trong công tác 

PBGDPL 

1 
Kế hoạch số 72/KH-UBND  

Triển khai thực hiện Đề án 
19/7/2019  

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 



2 

“Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2019-2021” trên địa bàn 

tỉnh Thái Bình 

2 

Kế hoạch số 03/KH-UBND về 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022.  

07/01/2020  
Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

3 

Kế hoạch số 01/KH-HĐPH  triển 

khai hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp 

luật năm 2022.  

13/01/2022 
Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL 

4 

Kế hoạch số 04/KH-UBND về 

phổ biến giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023;  

09/01/2023  
Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

5 

Kế hoạch số 01/KH-HĐPH triển 

khai hoạt động của Hội đồng 

PBGDPL năm 2023 

16/01/2023  
Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL 

6 

Kế hoạch số 04/KH-UBND  về 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

năm 2024;  

08/1/2024  
Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

7 

Kế hoạch số 01/KH-HĐPH triển 

khai hoạt động của Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh Thái 

Bình năm 2024.  

17/1/2024  
Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL 

 

 

 

 


